
1/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

1 162625018 Nguyễn Thị Xuân An K17NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

2 172618878 Hà Thị Thúy Diễm K17NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

3 162627119 Phan Thanh Hải K16NAD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

4 162616963 Mai Thị Hồng Hạnh K16NAB1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

5 162735069 Phan Thị Khánh Hoà K16NAB1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

6 1820316638 H' Bim Knul K19NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

7 1820314432 Nguyễn Thị Lan K18NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

8 1820316355 Nguyễn Lâm Ngọc Ngân K18NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

9 1820325750 Phan Thị Như Ngọc K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

10 1821324988 Lê Văn Pháp K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

11 1821326249 Bùi Xuân Phước K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

12 1820326358 Hoàng Thị Phú Quý K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

13 1821315906 Phan Đức Thanh K18NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

14 1920726065 Nguyễn Thị Phương Thảo K19NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

15 172627008 Nguyễn Đỗ Thị Minh Thư K17NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

16 1820316104 Trần Hoàng Anh Thư K18NAB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

17 172627009 Nguyễn Thị Bích Thủy K17NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

18 1820326475 Nguyễn Tuyết Trinh K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH

19 1820326108 Lê Thị Tường Vi K18NAD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 406 -  209 PHAN THANH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



2/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172236465 Trần Nguyên An K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

2 162123033 Ngô Tuấn Anh K16CMU_TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

3 1821164154 Lê Trung Anh K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

4 172217131 Nguyễn Tuấn Anh K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

5 1821356466 Lê Tuấn Anh K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

6 162213209 Võ Đăng Bão K16XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

7 1827112011 Trần Phong Bảo D18TMT2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

8 162233443 Nguyễn Quốc Bảo K17KTR 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

9 2021213337 Nguyễn Lê Bảo D20QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

10 1920267991 Phạm Thị Ngọc Bích K19KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

11 171216215 Võ Văn Biên K20XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

12 172237356 Đinh Thanh Bình K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

13 179523775 Nguyễn Hữu Bình D18QNHB3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

14 1826217654 Trương Thị Hồng Châu D18QTHB4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

15 172417644 Nguyễn Như Yên Chi K17DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

16 1826268135 Phạm Thị Chung D18KDN8B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

17 1826268688 Trần Thị Chung T18KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

18 172236470 Bùi Hoàng Chương K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

19 1821164792 Nguyễn Quỳnh Quang Chương K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

20 1821125634 Dương Thành Công K19TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

21 152212710 Trần Chí Công K15XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

22 1821615160 Võ Chí Công K18XDD2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

23 178322637 Nguyễn Ngọc Cử T17KDN1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

24 152523771 Lê Việt Cường K16QNH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH

25 172237364 Trầm Đức Cường K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 213 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



3/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172237366 Lê Thế Bảo Đại K17KTR4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

2 142211195 Huỳnh Khắc Dân K15XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

3 1827617455 Phan Văn Đáng D18XDD1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

4 1820715737 Lê Thị Mỹ Danh K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

5 1821114703 Nguyễn Văn Danh K18CMU_TMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

6 1921715750 Mai Tất Đạt D19DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

7 172237368 Bùi Minh Đạt K17KTR4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

8 172237370 Đinh Tuấn Đạt K17KTR4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

9 171575482 Nguyễn Văn Đạt D20QTC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

10 1920328557 Đặng Võ Đạt K19QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

11 162123038 Bùi Văn Đệ K16TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

12 1820516036 Võ Thị Phúc Diễm K18YDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

13 1820716523 Nguyễn Thị Diểm K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

14 1820266522 Nguyễn Thị Thu Diệu K18KDN1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

15 172528506 Nguyễn Thị Xuân Diệu K17QNH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

16 1820256071 Nguyễn Thị Điểu K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

17 1821175671 Hồ Thức Đức K18EĐT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

18 1821165669 Nguyễn Văn Đức K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

19 172317962 Trần Quang Đức K18KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

20 1821634807 Võ Hồng Đức K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

21 171216240 Cao Văn Đức D20XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

22 172217157 Phạm Trung Đức K18XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

23 1820335903 Huỳnh Thị Kim Dung K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

24 1820356469 Lê Thị Phương Dung K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH

25 1821354431 Diệp Kiều Dung K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 214 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



4/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172529053 Trần Thị Thùy Dương K18DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

2 172237385 Cao Trùng Dương K17KTR3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

3 172217162 Hồ Đắc Duy K17XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

4 1920216574 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

5 1811214453 Đặng Văn Giang D21KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

6 1827217579 Phạm Minh Giảng D18QTHB4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

7 1821216048 Hoàng Đức Giáp K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

8 172316801 Lê Thị Diệp Hà K17PSU_DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

9 152327878 Nguyễn Hoàng Hà T15KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

10 171216250 Bùi Duy Hà K20XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

11 178224856 Nguyễn Văn Hà T17XDCB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

12 1820356102 Hoàng Thị Hải Hà K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

13 172236476 Trần Duy Hạ K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

14 1821114701 Lê Duyên Hải K18TMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

15 1821125151 Nguyễn Văn Hải K18TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

16 1821124001 Nguyễn Văn Hải K18CMU_TPM113h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

17 1821164153 Huỳnh Đức Hải K18EĐT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

18 1820635265 Võ Thị Bảo Hải K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

19 1821634170 Trần Đình Hân K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

20 2026265571 Lê Thị Thanh Hằng D20KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

21 1826247846 Lê Mỹ Hạnh D18QNHB2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

22 172236478 Ngô Hồ Thị Hảo K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH

23 171575514 Hoàng Thị Thu Hậu D20QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 306 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172317738 Lê Thị Thu Hiền K17KKT5 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

2 172348335 Đoàn Thị Hiền K17QTC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

3 172348337 Phan Thị Minh Hiền K17QTC3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

4 1827112031 Đoàn Thế Hiển D18TMT2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

5 162216499 Ngô Đức Hiển K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

6 172236480 Nguyễn Trọng Hiếu K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

7 172237400 Nguyễn Văn Hiếu K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

8 172237398 Nguyễn Tôn Hiếu K17KTR4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

9 1821635673 Nguyễn Đình Hiếu K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

10 1821214849 Hồ Quốc Hiếu K18QTH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

11 1821215868 Trần Xuân Hiếu K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

12 168212000 Nguyễn Ngọc Hiếu T16XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

13 1820255886 Trương Thị Vi Hoa K18KKT1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

14 1821125823 Võ Phi Hòa K18TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

15 1821713908 Hồ Duy Hòa K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

16 1820336465 Lê Thị Khánh Hòa K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

17 1827618654 Nguyễn Văn Hoan T18XDDB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

18 1821124718 Lê Quý Hoàn K18CMU_TPM113h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

19 1821216052 Trần Vũ Hoàn K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

20 162213238 Nguyễn Văn Hoàng K18TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

21 1821125144 Nguyễn Văn Hoàng K18TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

22 172236483 Nguyễn Vũ Hoàng K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

23 172216540 Huỳnh Đức Hoàng K17CSU_XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

24 1821175672 Lê Ngọc Hoàng K18EĐT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH

25 1821265394 Phạm Ngọc Hoàng K18KDN1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 307 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM
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Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 1821246320 Mai Xuân Hoàng K18QNH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

2 1827617332 Trần Ngọc Hoàng D18XDD2B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

3 2026622620 Phan Thanh Hoàng D20XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

4 172227103 Trần Đăng Hoàng K17XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

5 162213240 Nguyễn Ngọc Hoàng K17XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

6 172217175 Đoàn Xuân Hoàng K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

7 1820253682 Phan Thị Ánh Hồng K18PSU_KKT1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

8 162233503 Lưu Văn Hùng K16KTR3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

9 2027617431 Đặng Tấn Hùng D20XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

10 172217181 Nguyễn Xuân Hùng K17XDD2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

11 171216267 Nguyễn Văn Hùng K20XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

12 172236486 Đoàn Quốc Hưng K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

13 1826268218 Lê Thị Hương D18KDN6B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

14 1820214842 Nguyễn Thị Hương K18QTH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

15 1920215207 Mai Thị Thu Hường K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

16 1921248670 Đoàn Ngọc Hưởng K19QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

17 2021216793 Tô Trường Hữu D20QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

18 1821713712 Bùi Minh Huy K18PSU_DLK2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

19 172238890 Phan Ngọc Huy K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

20 1827617339 Võ Nhật Huy D18XDD-B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

21 1820715402 Nguyễn Thị Ngọc Huyền K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

22 2026242659 Phan Thị Thu Huyền K20DLL 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

23 172237423 Lê Văn Huỳnh K17KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

24 1821163858 Nguyễn Quốc Khánh K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH

25 1821164155 Nguyễn Đăng Anh Khoa K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 308 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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  PHAN THANH TÂM
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Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172227088 Võ Anh Khoa K17XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

2 1821163859 Ngô Hà Cẩm Khương K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

3 142211230 Vũ Ngọc Khương K16XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

4 172237426 Nguyễn Mạnh Kiên K17KTR4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

5 1821123993 Trần Viết Lam K18CMU_TPM113h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

6 1826247870 Ngô Thị Làm D18QNHB2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

7 1821126195 Nghiêm Vũ Lâm K18CMU_TPM213h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

8 1827217563 Huỳnh Lâm D18QTHB3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

9 1826258004 Nguyễn Thị Lan D18KKT3B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

10 162233523 Lê Thị Thuỳ Liên K16KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

11 1820356348 Nguyễn Thị Mỹ Liên K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

12 161325416 Đặng Thành Linh D21KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

13 172315001 Phạm Lê Kiều Linh K17KKT5 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

14 1820264929 Nguyễn Thị Diệu Linh K18KDN1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

15 1920215203 Nguyễn Thị Thùy Linh K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

16 161327228 Phạm Ngọc Phương Linh K20QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

17 1820336347 Trương Thị Nhật Linh K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

18 1821125991 Nguyễn Lê Bảo Lộc K18CMU_TPM213h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

19 178212970 Trần Ngọc Long T17XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

20 172227117 Hồ Sỹ Luân K17XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

21 2020232854 Nguyễn Văn Luận D20QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

22 172217206 Lê Văn Luận K17XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

23 171575569 Đặng Văn Lực K20QTC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

24 171446698 Lê Thị Lựu K21DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH

25 1821254320 Đoàn Đại Luyn K18KKT3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 313 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



8/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172236495 Trần Ngọc Ly K17CSU_KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

2 1810215028 Nguyễn Thị Khánh Ly K20PSU-KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

3 1826268395 Nguyễn Thị Ly D18KDN5B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

4 2026252633 Nguyễn Thị Hoài Ly D20KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

5 152313957 Trần Thị Yến Ly K15KKT5 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

6 2020253043 Dương Thị Hạnh Lý D20KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

7 172237439 Lưu Xuân Mạnh K17KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

8 1821614744 Kiều Đức Minh K18CMU_TPM213h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

9 1821716336 Lê Hữu Đức Minh K19DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

10 1821253664 Đặng Hồng Minh K18KKT3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

11 172237440 Trần Sĩ Minh K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

12 1820716461 Tôn Nữ Trà My K18PSU_DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

13 1820716096 Nguyễn Thị Ái My K18PSU_DLK2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

14 1920215196 Trần Đoàn Trà My K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

15 1826217689 Lê Thị Mỹ D18QTHB5 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

16 1821164151 Nguyễn Hữu Nam K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

17 1821634168 Phan Đức Nam K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

18 172528572 Nguyễn Hữu Khánh Nam K18QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

19 1826268487 Phạm Thị Ngà D18KDN2B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

20 171326019 Phạm Thị Thanh Ngà K20KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

21 1820356554 Mai Thị Kim Ngân K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

22 1827127308 Nguyễn Chí Quang Ngọc D18TPM2B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

23 1826268682 Đỗ Trần Khánh Ngọc T18KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

24 162233549 Trần Đỗ Ánh Ngọc K17KTR 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH

25 162227086 Hoàng Như Ngọc K16XDC2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 314 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



9/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 162213272 Nguyễn Phước Bảo Đại Ngọc K16XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

2 1821123999 Hồ Ngọc Nguyên K18CMU_TPM113h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

3 1821124723 Lê Đức Nguyên K18CMU_TPM113h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

4 1827617383 Nguyễn Như Nguyên D18XDD1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

5 1827617383 Nguyễn Như Nguyên D18XDD1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

6 171136411 Võ Trọng Nhân K20CMU_TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

7 171326041 Bùi Thị Hoàng Nhật K20KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

8 1826268681 Nguyễn Thị Kim Nhật T18KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

9 172526961 Lê Hồng Nhật K18QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

10 172227084 Trần Minh Nhật K17XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

11 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi K17KDN1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

12 171326042 Võ Thị Ái Nhi K20KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

13 1920225293 Võ Thị Quỳnh Như K19QTM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

14 1826258019 Phan Thị Nhung D18KKT3B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

15 1810214472 Nguyễn Thị Nhung D21KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

16 162337179 Phạm Thị Nhung K16QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

17 1821636301 Nguyễn Thanh Nhựt K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

18 1826268567 Võ Thị Bích Ni D18KDN5B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

19 1920255434 Thái Hàn Ni D19KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

20 1820725422 Nguyễn Thị Yến Nữ K18DLL 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

21 1826127295 Nguyễn Kim Oanh D18TPM1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

22 1820356467 Nguyễn Thị Kim Oanh K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

23 172127604 Trần Quang Phát K17TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

24 1826268684 Lê Thị Hồng Phích T18KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH

25 1821244903 Nguyễn Thanh Phú K18PSU_QNH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 401 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM
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Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172528596 Nguyễn Công Phúc K17QNH3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

2 1810215760 Đặng Thị Mai Phụng K19PSU_KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

3 1811224614 Tăng Hiếu Phụng K20QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

4 1826268692 Nguyễn Thị Mai Phương T18KDN1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

5 172217247 Nguyễn Quang Phương K17XDD2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

6 1826258063 Lê Thị Thúy Phượng D18KKT2B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

7 172526968 Phạm Văn Anh Quang K19QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

8 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

9 1827618646 Nguyễn Thanh Quang T18XDDB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

10 172328077 Nguyễn Ngọc Quang K17QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

11 172317819 Võ Tấn Quý K17KKT3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

12 1820356470 Trần Thị Như Quý K18VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

13 172217255 Phan Nguyễn Thế Sang K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

14 1821116706 Đinh Duy Sơn K18TMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

15 1821254911 Hoàng Ngọc Sơn K18KKT1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

16 152233049 Tống Văn Sơn K17KTR 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

17 172237471 Trương Ngọc Sơn K17KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

18 1821615168 Dương Hiển Sơn K18XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

19 152220366 Trần Văn Sơn T15XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

20 1821216581 Nguyễn Hữu Song K18QTH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

21 1826268164 Trần Thị Thanh Sương D18KDN5B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

22 1821116280 Hoàng Văn Sỹ K18TMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

23 1826258043 Ngô Thị Tài D18KKT3B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

24 172237473 Trần Xuân Tài K17KTR3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH

25 1821244289 Nguyễn Tuấn Tài K18QNH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 407 -  209 PHAN THANH
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  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



11/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172217257 Trần Văn Tài K17XDD2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

2 161325858 Nguyễn Trần Hoài Tâm K20PSU_KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

3 1920215051 Lương Thanh Tâm K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

4 172217260 Nguyễn Thanh Tâm K17XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

5 172217259 Lê Thanh Tâm K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

6 1826268544 Phan Thị Thắm D18KDN3B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

7 1821266335 Trần Văn Thân K18KDN2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

8 1821713700 Trần Khắc Thắng K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

9 161215178 Đinh Thị Hồng Thắng K20XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

10 1820256632 Phan Thị Thanh K18PSU_KKT2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

11 1920215228 Trần Thị Thanh K19PSU_QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

12 2026252653 Nguyễn Thị Thanh D20KDN 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

13 1821166703 Phạm Văn Thành K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

14 172217275 Nguyễn Trung Thành K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

15 1820714411 Đoàn Phương Thảo K18PSU_DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

16 1821165255 Nguyễn Văn Thảo K18EVT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

17 1820716550 Thân Lê Mai Thảo K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

18 1826268132 Lương Thị Minh Thảo D18KDN5B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

19 171326119 Trần Thị Thu Thảo D21KKT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

20 162233593 Trần Thị Thanh Thảo K16KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

21 1820214214 Trần Thị Phương Thảo K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

22 1820226582 Nguyễn Thiên Thạch Thảo K18QTM1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

23 152233027 Lê Văn Thiên K16KTR5 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

24 1821214868 Nguyễn Văn Thiện K18PSU_QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

25 162236507 Huỳnh Ngọc Thịnh K17KTR2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 408 -  209 PHAN THANH

26

27

  Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                                 GIÁM THỊ 1                      GIÁM THỊ 2                       TL.TRƯỞNG BAN COI THI

  PHAN THANH TÂM



12/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 172217290 Nguyễn Hữu Thịnh K17XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

2 178223016 Trương Văn Thịnh T17XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

3 1821614034 Nguyễn Quý Thọ K18XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

4 171445152 Phạm Thị Thống D20QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

5 172127616 Nguyễn Văn Thuận K18TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

6 1920215151 Phan Thị Minh Thương K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

7 1826268117 Bùi Thị Thúy D18KDN6B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

8 1820714390 Đỗ Hoàng Thủy K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

9 1820214217 Phan Thị Thủy K18KDN2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

10 1827258038 Nguyễn Văn Tiến D18KKT3B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

11 1821635676 Nguyễn Đức Tín K18KMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

12 172217302 Vương Hữu Tình K17XDD3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

13 1921215024 Nguyễn Chí Tịnh K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

14 172237495 Đậu Khắc Toàn K17KTR1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

15 1821216309 Trần Viết Toàn K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

16 172237497 Trần Quốc Toản K17KTR3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

17 1821214847 Trần Thế Tôn K18QTH1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

18 1820215692 Lê Thị Ngọc Trâm K18QTH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

19 1820244315 Nguyễn Thị Kiều Trang K18PSU_QNH2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

20 171576652 Võ Thùy Trang K20PSU_QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

21 2020726023 Võ Thị Quỳnh Trang D20DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

22 171446735 Nguyễn Thị Thùy Trang K21DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

23 172359038 Võ Thị Trang K17QTC3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

24 1826258052 Phạm Thị Triêm D18KKT1B 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH

25 1920248980 Trần Thị Thùy Trinh K19PSU_QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 413 -  209 PHAN THANH
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13/13

Thời gian : 13h00 ngày 04/12/2016

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

LỚP

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH
ĐỢT : THÁNG 12 NĂM 2016

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

1 1820714405 Nguyễn Huỳnh Thùy Trinh K19PSU-DLK 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

2 1820714949 Lê Ngọc Phương Trinh K18DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

3 1920249453 Nguyễn Thị Vũ Trinh K19QNH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

4 1821143918 Đặng Trương Trọng K18QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

5 162123097 Nguyễn Chí Trung K16CMU_TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

6 171216367 Mai Thế Trung K20XDC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

7 1821174801 Phạm Đình Tuân K18EĐT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

8 172216563 Trịnh Ngọc Tuấn K17CSU_XDD 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

9 172237505 Nguyễn Minh Tuấn K17KTR3 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

10 179333755 Đỗ Anh Tuấn D17QTHB1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

11 1821613826 Lê Anh Tuấn K18XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

12 1821434165 Lê Văn Tuấn K18TMT 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

13 1821614005 Nguyễn Đức Tựu K18XDD1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

14 1921215142 Nguyễn Thị Thanh Tuyền K19QTH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

15 1820715411 Nguyễn Thị Cẩm Vân K18PSU_DLK1 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

16 171575747 Phùng Thị Hải Vân K20QTC 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

17 172217323 Dương Thị Thu Vân K17XDD4 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

18 162736815 Tôn Cẩm Vân K16VQH 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

19 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi K17KDN2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

20 142412595 Nguyễn Thị Hoàng Vi K14DLK2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

21 172217325 Phan Văn Việt K17XDD2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

22 168222791 Phan Quốc Việt T16XDCB 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

23 1921123315 Nguyễn Chiêm Minh Vũ K19TPM 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

24 152413352 Lê Hồng Vũ K15DLK2 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH

25 0 0 0 0 13h00 - 04/12/2016 Phòng : 414 -  209 PHAN THANH
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